
.

Bảo hành tiêu chuẩn 
5 năm

Battery BMS is freely compatible with multiple 
inverter brands in the market.

Pin LiFePO4 51,2V
Pin lưu trữ năng lượng gia đình
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Lắp đặt linh hoạt, tiết kiệm 
thời gian và công sức

5.12kWh 10.24kWh 14.336kWh 16.07kWh  

Sạc/xả liên tục
 1C/1C

Kết nối an toàn 
điện áp thấp

Hiệu suất an toàn vượt trội 
của pin LiFePO4

Tối đa 16 mô-đun 
ghép song song



Năng lượng định mức

Mã sản phẩm

Điện áp định danh

Dung lượng định danh

Loại pin tế bào

Điện áp sạc tiêu chuẩn

Dòng xả tối đa

Chức năng ghép song song

Giao diện truyền thông

Tuổi thọ chu kỳ *

Dải nhiệt độ sạc

Dải nhiệt độ xả

Chứng nhận

Phương pháp lắp đặt

Điện áp cắt xả

Kích thước

Trọng lượng tịnh ≈50kg

Gắn tường / Đặt sàn

0~55℃

-20~55℃

Hỗ trợ ghép song song 16 bộ/pin

RS485、USB、CAN

≥8000 Cycles (25°C±2°C, 0.5C, 80%DOD@65%EOL) ≥10000 Cycles (25°C±2°C, 0.35C,80%DOD@65%EOL)

BOX34

5.12kWh

100Ah

100A

480*600*165mm

51.2V

LFP

56.8V

44.8V

Tùy chọn Giám sát từ xa qua WiFi

Pack: CE/MSDS/UN38.3
Cell: CE/IEC 62619 by TUV/UL1973 by Intertek/ROHS

≈128kg

490*830*250mm

≈93kg

480*650*245mm

BOX34PLUS

10.24kWh

200Ah

150A

51.2V

LFP

56.8V

44.8V

BOX34MAX

14.336kWh

280Ah

200A

51.2V

LFP

56.8V

44.8V

6MWh 13MWh 18MWh 21MWh

Inverter

Photovoltaic

Grid Mains

Household load

Diesel generator

lithium battery

Mobile APP

WiFi cloud 
platform

Thông Số

Pin LiFePO4 51,2V

Shenzhen Genixgreen Technology Co.,Ltd All Rights Reservedwww.genixgreen.com

Bảo hành 5 năm (theo điều kiện bảo hành) 

Tổng năng lượng xả[1]

[1] Áp dụng theo điều kiện, xem chi tiết trong thư bảo hành GENIXGREEN.

≈125kg

490*830*250mm

BOX34 MAX+

16.07kWh

314Ah

200A

51.2V

LFP

56.8V

44.8V

5.12kWh 10.24kWh 14.336kWh 16.07kWh  


